	UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG
[image: image137.png]172m H



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I LỚP 9
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn thi: Toán.
Ngày kiểm tra 30/12/2020


Câu 1. (2,0 điểm) 
1) Thực hiện phép tính 

a) 
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2) Giải phương trình 
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Câu 2. (2,0 điểm) 

Với 
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1) Tính giá trị của biểu thức P khi 
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2) Chứng minh 
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3) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image9.wmf]=
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Câu 3. (2,0 điểm) 

1) Cho hàm số bậc nhất 
[image: image10.wmf]y(m3)x3m1
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 có đồ thị 
[image: image11.wmf](d)

 (m là tham số; 
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a) Vẽ 
[image: image13.wmf](d)

 khi 
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b) Tìm m để đường thẳng 
[image: image15.wmf](d)

cắt trục tung tại điểm có 
      tung độ bằng 5

c) Xác định m để đường thẳng 
[image: image16.wmf](d)

trùng với đường
      thẳng 
[image: image17.wmf]y2x4
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2) Hãy tính chiều cao của tháp Eiffel mà không cần lên
 tận đỉnh tháp khi biết góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt
 đất là 620 và bóng của tháp trên mặt đất khi đó là 172m 
  ( làm tròn kết quả tới chữ số thập phân thứ nhất)
Câu 4. (3,5 điểm) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB ( 
[image: image18.wmf]AB2R

=

). Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn kẻ hai tia tiếp tuyến Ax, By của nửa đường tròn. Lấy điểm C bất kì thuộc nửa đường tròn ( C khác A và B), qua C kẻ tiếp tuyến của nửa đường tròn cắt Ax, By thứ tự tại M và N.
a) Chứng minh bốn điểm 
[image: image19.wmf]A, M, C, O

cùng thuộc một đường tròn.
b) Nối điểm O với điểm M, điểm O với điểm N. Chứng minh
[image: image20.wmf]2

AM.BNR

=


c) Đoạn ON cắt nửa đường tròn (O) tại I. Chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp (CNB
d) Cho 
[image: image21.wmf]AB6cm
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. Xác định vị trí của M và N để hình thang AMNB có chu vi bằng 
[image: image22.wmf]18cm


Câu 5. (0,5 điểm) Cho 
[image: image23.wmf]a1,b9,c16
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 và 
[image: image24.wmf]a.b.c1152
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.
                   Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
[image: image25.wmf]Pbca1cab9abc16
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-------------------------------Hết-------------------------------
ĐÁP ÁN
Câu 1. (2,0 điểm) 

1) Thực hiện phép tính 

a) 
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b) 
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2) Giải phương trình 
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( thỏa mãn điều kiện 
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Vậy phương trình có tập nghiệm 
[image: image35.wmf]{

}

S7

=


Câu 2. (2,0 điểm) 

Với 
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 cho các biểu thức 
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1) Tính giá trị của biểu thức P khi 
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 thỏa mãn điều kiện 
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. Thay 
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vào biểu thức P ta có: 
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Vậy: với 
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=

ta có 
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2) Chứng minh 
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Vậy với 
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, ta có 
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3) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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Với 
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Áp dụng bất đẳng thức Cosi cho hai số không âm ta có: 
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Dấu " = " xảy ra 
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 ( thỏa mãn điều kiện 
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Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image59.wmf]A2
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tại 
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Câu 3. (2,0 điểm) 

1) Cho hàm số bậc nhất 
[image: image61.wmf]y(m3)x3m1

=++-

 có đồ thị 
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 (m là tham số; 
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a) Vẽ 
[image: image64.wmf](d)

 khi 
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Khi 
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ta có công thức 
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=-


Bảng giá trị tương ứng của x và y 

	x
	0
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Đồ thị hàm số 
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là đường thẳng đi qua 2 điểm 
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b) Tìm m để đường thẳng 
[image: image75.wmf](d)

cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 5

Đường thẳng 
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cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 5
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c) Xác định m để đường thẳng 
[image: image78.wmf](d)

trùng với đường thẳng 
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Đường thẳng 
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trùng với đường thẳng 
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( thỏa mãn điều kiện 
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Vậy 
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 thì đường thẳng 
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trùng với đường thẳng 
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2) Hãy tính chiều cao của tháp Eiffel mà không cần lên tận đỉnh tháp khi biết góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất là 620 và bóng của tháp trên mặt đất khi đó là 172m
 ( làm tròn kết quả tới chữ số thập phân thứ nhất)

Bài toán được mô tả như hình vẽ

	Chiều cao của tháp Eiffel là độ dài đoạn BH

(ABH vuông tại H nên ta có 
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( Hệ thức lượng trong tam giác vuông)

( 
[image: image88.wmf]0
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Vậy chiều cao của tháp Eiffel là 
[image: image89.wmf]323,5 m
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Câu 4. (3,5 điểm) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB ( 
[image: image91.wmf]AB2R
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). Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn kẻ hai tia tiếp tuyến Ax, By của nửa đường tròn. Lấy điểm C bất kì thuộc nửa đường tròn ( C khác A và B), qua C kẻ tiếp tuyến của nửa đường tròn cắt Ax, By thứ tự tại M và N.

a) Chứng minh bốn điểm 
[image: image92.wmf]A, M, C, O

cùng thuộc một đường tròn.
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MA là tiếp tuyến của nửa đường tròn (O) tại A (gt)


[image: image94.wmf]MAOA
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 ( tính chất tiếp tuyến )


[image: image95.wmf]·
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OAM90

Þ=

( (OAM vuông tại A ( định nghĩa) 

( Ba điểm O, A, M thuộc đường tròn đường kính OM      (1)
MC là tiếp tuyến của nửa đường tròn (O) tại C (gt)


[image: image96.wmf]MCOC
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 ( Tính chất tiếp tuyến )
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( (OCM vuông tại C ( định nghĩa) 

( Ba điểm O, A, M thuộc đường tròn đường kính OM      (2)

Từ (1) và (2) suy ra bốn điểm 
[image: image98.wmf]A, M, C, O

cùng thuộc đường tròn đường kính OM      
b) Nối điểm O với điểm M, điểm O với điểm N. Chứng minh
[image: image99.wmf]2
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MA, MC là hai tiếp tuyến của nửa đường tròn (O) lần lượt tại A và C (gt)

( MA = MC       (3)
 và OM là tia phân giác của 
[image: image100.wmf]·

AOC

 ( tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau )      
Chứng minh tương tự có NC = NB        (4)
và ON là tia phân giác của 
[image: image101.wmf]·
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Mà 
[image: image102.wmf]·
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và 
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BOC

là hai góc kề bù ( OM ( ON ((OMN vuông tại O

MC là tiếp tuyến của nửa đường tròn (O) tại C (gt) 


( OC ( MC ( tính chất tiếp tuyến ) ( OC ( MN 



( OM là đường cao của (OMN


 (OMN vuông tại O, có OM là đường cao 



 
[image: image104.wmf]2
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         (5)


Từ (3), (4), (5) suy ra 
[image: image105.wmf]2

OCAM.BN
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Mà OC = R suy ra 
[image: image106.wmf]2
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c)  Đoạn ON cắt nửa đường tròn (O) tại I. Chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp (CNB

Gọi giao điểm của CB và ON là H

NC, NB là hai tiếp tuyến của nửa đường tròn (O) lần lượt tại C và B (gt)

( NO là tia phân giác của 
[image: image107.wmf]·

CNB

 ( tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau )      

 ( NH là tia phân giác của 
[image: image108.wmf]·

CNB

        
Nửa đường tròn (O) có OC = OI ( cùng là bán kính )
( (OCI cân tại O ( định nghĩa) ( 
[image: image109.wmf]·
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 ( tính chất tam giác cân )         (6)
Có OC ( MN (chứng minh trên) ( 
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Mà 
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[image: image112.wmf]·
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       (7)

Mặt khác NC = NB ( chứng minh trên ) ( (NCB cân tại N ( định nghĩa)
Mà NH là tia phân giác của 
[image: image113.wmf]·
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 ( chứng minh trên )        

Suy ra NH là đường cao ứng với cạnh CB ( tính chất tam giác cân ) ( NH ( CB

( (HIC vuông tại H

( 
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Từ (6), (7), (8) ( 
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Mà tia CI nằm giữa hai tia CN và CH ( CI là tia phân giác của 
[image: image116.wmf]·
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(CNB có hai đường phân giác NH và CI cắt nhau tại I

Suy ra I là tâm đường tròn nội tiếp (CNB (đpcm)
d) Cho 
[image: image117.wmf]AB6cm
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. Xác định vị trí của M, N để hình thang AMNB có chu vi bằng 
[image: image118.wmf]18cm


Ax, By là hai tiếp tuyến của nửa đường tròn (O) tại A và B (gt)

( Ax ( AB và By ( AB   ( tính chất tiếp tuyến )

( Ax // By ( từ vuông góc đến song song )

( AM // BN

Tứ giác AMNB có AM // BN ( Tứ giác AMNB là hình thang ( định nghĩa)

Chu vi hình thang AMNB bằng 
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Đặt 
[image: image120.wmf]MAa, NBb (a0, b0)
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( 
[image: image121.wmf]62(ab)18ab6

++=Û+=

      (9)

Nửa đường tròn (O) có 
[image: image122.wmf]AB6cm

=

 ( 
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Mà 
[image: image124.wmf]2
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      (10)
Từ (9) và (10) ( 
[image: image125.wmf]22
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. Suy ra 
[image: image126.wmf]b3
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Vậy điểm M nằm trên tia Ax, điểm M cách điểm A một khoảng là 3cm

       Điểm N nằm trên tia By, điểm N cách điểm B một khoảng là 3cm
Câu 5. (0,5 điểm) Cho 
[image: image127.wmf]a1,b9,c16
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 và 
[image: image128.wmf]a.b.c1152
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                   Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
[image: image129.wmf]Pbca1cab9abc16
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Lời giải 

Với 
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. Áp dụng bất đẳng thức Cosi có 
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Chứng minh tương tự ta có: 
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Suy ra 
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Dấu " = " xảy ra khi 
[image: image135.wmf]a2,b18, c32
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Vậy P đạt giá trị lớn nhất là 912 khi 
[image: image136.wmf]a2,b18, c32
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